
STT Họ tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 Bùi An An Nữ 6A6

2 Bùi Thụy Quỳnh Anh Nữ 6A2

3 Nguyễn Minh Anh Nữ 6a1

4 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 6a1

5 Bùi Gia Bảo Nam 6A3

6 Vũ Châu Gia Bảo Nam 6a1

7 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 6A3

8 HỒ ĐĂNG MỸ HẠNH Nữ 6A3

9 Huỳnh Hồng Hạnh Nữ 6A4

10 Lâm Thị Minh Hằng Nữ 6A6

11 Bùi Nguyễn Thế Hậu Nam 6A5

12 Châu Ngọc Trọng Hiếu Nam 6A6

13 Đỗ Minh Hiếu Nam 6A5

14 Đỗ Gia Khang Nam 6A4

15 Đỗ Nam Khánh Nam 6A3

16 Hoàng Ngọc Linh Nữ 6A4

17 Đỗ Lê Kim Ngân Nữ 6A4

18 Hứa Gia Bảo Ngân Nữ 6A5

19 Bùi Ngọc Hương Nghi Nữ 6A6

20 Bùi Ánh Ngọc Nữ 6A6

21 Bùi Thanh Như Ngọc Nữ 6A4

22 Huỳnh Nguyễn Thái Nguyên Nữ 6A4

23 Dương Thuận Phát Nam 6A2

24 Đỗ Nguyễn Tiến Phát Nam 6A5

25 Bảo Quí Hoàng Phúc Nam 6A3

26 Dư Đỗ Lê Quân Nam 6A5

27 Nguyễn Hữu Quốc Nam 6A5

28 Đặng Nguyễn Bảo Sang Nam 6A6

29 Cáp Nhĩ Tân Nam 6A5

30 Bùi Thanh Thảo Nữ 6A2

31 Cao Minh Thông Nam 6a1

32 ĐÀO DUY TIẾN Nam 6A3

33 HỒ GIA TIẾN Nam 6a1

34 CHÂU XUÂN TRƯỜNG Nam 6A2

35 Bùi Nam Trung Nam 6a1

36 Đặng Minh Tú Nam 6A5

37 Đỗ Phạm Đình Tuyển Nam 6A2

38 Cao Thanh Vân Nữ 6A5

39 Đinh Vũ Hồng Yến Nữ 6A3

Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập trung 

trên webside trường.
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